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Part 1: Combine the simple sentences into a compound or complex sentence. (10 

sentences, 5.0 marks – 0.5 mark/ sentence) 

Câu 1 (0.5 điểm): The U.S imports oil, and India imports vegetables. (compound sentence) 

Câu 2 (0.5 điểm): I am very hungry, but the fridge is empty. (compound sentence) 

Câu 3 (0.5 điểm): Sue watched TV, so she did not finish her homework. (compound 

sentence) 

Câu 4 (0.5 điểm): He was exhausted, for he was losing sleep last night. (compound 

sentence) 

Câu 5 (0.5 điểm): Tomorrow it might be cloudy, or it might be sunny. (compound 

sentence) 

Câu 6 (0.5 điểm): Peter is always tired although he goes to bed early.  (complex sentence) 

Câu 7 (0.5 điểm): I saw a girl who had blue eyes. (complex sentence) 

Câu 8 (0.5 điểm): I studied hard because I wanted to pass the exam. (complex sentence) 

Câu 9 (0.5 điểm): If no one helps you, I will help you. (complex sentence) 

Câu 10 (0.5 điểm): After he had finished his work, he returned home. (complex sentence) 

Part 2: Write a paragraph (120 words) about your dream job. (4.0 marks) 

You should include the following ideas in your paragraph. 

 - What would you like to become in the future? 

 - Why is it your dream job? 

 - What will you do to pursue your dream job? 

Đánh giá theo Rubric 3: Viết đoạn văn ngắn thi cuối học kỳ 
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RUBRIC 3: VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN (BÀI TẬP TỰ HỌC TRÊN ELEARNING, KIỂM 

TRA GIỮA KỲ, & THI CUỐI KỲ) 

 

 

Tiêu chí/ điểm Trọng số 

(%) 

4đ  3đ  2đ  1đ  

Mức độ hoàn 

thành  

25% -Đoạn văn 

bao gồm đầy 

đủ nội dung 

được yêu cầu 

-Các ý mở 

rộng đều có 

liên quan đến 

chủ đề chính 

của đoạn 

-Đoạn văn 

gồm 2/3 nội 

dung yêu cầu 

-Một số ý mở 

rộng không 

liên quan đến 

chủ đề chính 

của đoạn  

-Đoạn văn chỉ 

bao gồm 1/ 2 

nội dung yêu 

cầu.  

-Chỉ trả lời 

câu hỏi gợi ý, 

hầu như 

không có ý 

mở rộng  

- Đoạn văn 

chỉ bao gồm 1 

nội dung yêu 

cầu 

- Đoạn văn 

viết về chủ đề 

khác.  

Bố cục  25%  Đoạn văn 

gồm đầy đủ 3 

phần: câu chủ 

đề, các câu bổ 

trợ và câu kết 

luận.   

- Các ý được 

liên kết bằng 

từ nối.  

-Đoạn văn 

gồm đầy đủ 3 

phần chính 

-Các ý được 

liên kết với 

nhau bằng 

một số từ nối. 

Sử dụng sai 

một số từ nối 

Đoạn văn 

thiếu câu chủ 

đề hoặc câu 

kết luận 

Đoạn văn 

không có câu 

chủ đề và câu 

kết luận  

Ngữ pháp 25% -Sử dụng 

chính xác và 

linh hoạt cấu 

trúc đơn gian 

và phức tạp 

- Hầu như 

không có lỗi 

về ngữ pháp 

-Sử dụng 

chính xác câu 

đơn  

-Có sử dụng 

cấu trúc phức 

tạp những vẫn 

còn sai  

_ Mắc một số 

lỗi về ngữ 

pháp nhưng 

không ảnh 

hưởng đến 

việc truyền 

đạt ý 

-Sử dụng đa 

phần là cấu 

trúc đơn giản.  

-Có sử dụng 

cấu trúc phức 

tạp, nhưng 

mắc nhiều lỗi 

về. ngữ pháp  

Chỉ sử dụng 

cấu trúc đơn 

giản và hầu 

như các câu 

đều có lỗi về 

ngữ pháp  

Từ vựng  25% -Lượng từ 

vựng đa dạng, 

phù hợp với 

chủ đề bài viết  

-Hầu như 

không mắc lỗi 

về chính tả  

-Lượng từ 

vựng vừa đủ 

để diễn đạt ý.  

-Một số từ 

không phù 

hợp, và vẫn có 

lỗi về chính tả   

-Lượng từ 

vựng cơ bản 

nhưng diễn 

đạt được ý 

- Một số từ 

không phù 

hợp hoặc lặp 

từ quá nhiều 

-Mắc nhiều 

lỗi chính tả  

 

-Chỉ sử dụng 

một số từ cơ 

bản hoặc 

không phù 

hợp với chủ 

đề bài viết  

-Lỗi chính tả 

quá nhiều ảnh 

hưởng đến 

việc truyền 

đạt ý  
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Part 3: Identify 4 mistakes about grammar in the following paragraph and correct 

them. (1.0 mark, 0.25 mark/ mistake) 

 For example: She like fruits. → She likes fruit. 

Câu 1 (0.25 điểm): It was in the summer. 

Câu 2 (0.25 điểm): We went there early in the morning and stayed all day. 

Câu 3 (0.25 điểm): I did not want to leave when it was time to go home. 

Câu 4 (0.25 điểm): I had a lot of/ lots of fun that day,… 

Ngày biên soạn: 07/10/2023 

Giảng viên biên soạn đáp án đề thi: Trần Thanh Phương 

  

Ngày kiểm duyệt: 28/10/2023 
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